
Từ vựng trong Đơn xin Nhập tịch (Mẫu đơn N-400)

Phần Thuật ngữ Ý nghĩa

Tổng quát Naturalization quá trình trở thành công dân Hoa Kỳ

Tổng quát Applicable áp dụng hoặc liên quan đến một trường hợp

Tổng quát Failure việc gì đó chưa được hoàn thành

1 Eligibility đáp ứng được những yêu cầu nhất định

1 Legal hợp pháp

1 Lawful permanent
resident

người nhập cư được phép sinh sống tại Hoa Kỳ

1 Biological liên quan về mặt di truyền hoặc huyết thống

1 Adoptive có trách nhiệm pháp lý về quyền được nuôi con

1 Delay chậm lại

1 Spouse chồng, vợ hoặc bạn đời hợp pháp

2 Current hiện tại; bây giờ

2 Nickname tên gọi khác của một người

2 Alias dùng tên giả vì lý do bảo mật

2 Optional không yêu cầu

2 Disability sa sút tinh thần hoặc thể chất làm giới hạn khả năng thực
hiện một số hoạt động

2 Impairment suy giảm hoặc mất chức năng

2 Exemption được miễn một số điều kiện

2 Exception không tuân theo các quy định chung

3 Accommodation thay đổi

5 Residence nơi một người sinh sống

5 Physical address địa chỉ cư trú của một người

5 Mailing address địa chỉ nhận thư của một người

7 Biographic các thông tin cá nhân như chủng tộc, sắc tộc, chiều cao

8 Unemployed thất nghiệp
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8 Self-employed tự làm chủ thay vì làm cho chủ doanh nghiệp

10 Spouse chồng, vợ hoặc bạn đời hợp pháp

10 Marital status trạng thái liên quan đến hôn nhân

10 Divorced chấm dứt hôn nhân một cách hợp pháp

10 Separated không sống cùng đối tượng mà một người đã kết hôn hợp
pháp

10 Widowed người có vợ hoặc chồng đã qua đời

10 Annulled hủy bỏ hôn nhân một cách hợp pháp

10 Deceased người đã qua đời

11 Relationship cách mà hai người có liên quan đến nhau

11 Biological liên quan về mặt di truyền hoặc huyết thống

11 Stepchild con riêng của vợ hoặc chồng

11 Adopt chịu trách nhiệm pháp lý về việc nuôi con

12 (Q1-8) Claim tuyên bố một sự thật là chính xác mà không cần bằng
chứng

12 (Q1-8) Register đăng ký; điền tên một người vào danh sách

12 (Q1-8) Federal ám chỉ đến chính phủ hoặc đất nước Hoa Kỳ

12 (Q1-8) State ám chỉ đến một trong 50 bang

12 (Q1-8) Local ám chỉ đến một hạt/quận, thành phố hoặc khu vực cụ thể

12 (Q1-8) Election việc bầu cử của một ai đó cho một vị trí chính thức

12 (Q1-8) Hereditary title địa vị được truyền lại từ các thành viên trong gia đình

12 (Q1-8) Order of nobility tước hiệu cao quý như công tước, hầu tước, bá tước, tử
tước và nam tước

12 (Q1-8) Legally incompetent không có khả năng hiểu hoặc đưa ra quyết định vì mắc
bệnh về tinh thần hoặc thể chất

12 (Q1-8) Confined bị giữ trong một không gian nào đó

12 (Q1-8) Mental institution bệnh viện dành cho những người có bệnh tâm lý

12 (Q1-8) Overdue đã qua ngày đến hạn

12 (Q1-8) Tax return mẫu đơn cá nhân gửi lên chính phủ hằng năm nhằm báo
cáo thu nhập cá nhân và đóng thuế của họ
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12 (Q9-14) Organization một nhóm người có chung một mục đích cụ thể, như hiệp
hội, quỹ, tổ chức, đảng phái, câu lạc bộ hoặc tầng lớp
thượng lưu

12 (Q9-14) Communist Party đảng chính trị ủng hộ quyền sở hữu tài sản công đối với đất
đai hoặc của cải

12 (Q9-14) Totalitarian party một thể chế chính trị nơi mà một đảng phái chính trị có
quyền lực tuyệt đối với mạng sống của người khác

12 (Q9-14) Terrorist organization nhóm người tham gia hoạt động khủng bộ

12 (Q9-14) Advocate công khai lên tiếng ủng hộ một vấn đề cụ thể

12 (Q9-14) Directly thẳng thắn; không mập mờ giữa hai thứ

12 (Q9-14) Indirectly không có kết nối trực tiếp

12 (Q9-14) Persecute đe dọa hoặc làm hại ai đó về mặt thể chất hoặc cảm xúc

12 (Q9-14) Genocide phạm phải sáu hành vi có mục đích hủy hoại một nhóm
người cụ thể, bao gồm việc sát hại, tổn thương vật lý, tổn
thương tinh thần, ngăn cấm sinh nở và chia cắt con cái

12 (Q9-14) Torture hành động gây ra đau đớn hoặc khổ sở nghiêm trọng về thể
chất hoặc tinh thần

12 (Q15) Military unit một phần của tổ chức quân đội

12 (Q15) Self defense unit đơn vị quân đội chiến đấu bảo vệ một nhóm người nào đó

12 (Q15) Rebel group nhóm vũ trang chống phá chính phủ

12 (Q15) Armed forces các tổ chức quân sự, hải quân và không quân

12 (Q15) Combat giao chiến giữa các lực lượng vũ trang

12 (Q22-29) Seal kết thúc

12 (Q22-29) Expunge xóa bỏ

12 (Q22-29) Clear loại bỏ

12 (Q22-29) Disclose phô bày ra

12 (Q22-29) Commit làm; thực hiện

12 (Q22-29) Arrest đưa ai đó cho cảnh sát giam giữ

12 (Q22-29) Cite đưa vé phạt; yêu cầu ai đó hầu tòa

12 (Q22-29) Detain giam giữ ai đó trong một khoảng thời gian

12 (Q22-29) Charge cáo buộc hành vi phạm tội cho một người
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12 (Q22-29) Convict tìm kiếm hành vi phạm tội của ai đó

12 (Q22-29) Sentence trừng phạt một tội danh

12 (Q22-29) Alternative sentencing một hình thức trừng phạt ngoài việc phạt tù

12 (Q22-29) Rehabilitative
program

chương trình lập ra nhằm cải thiện hành vi hoặc sức khỏe
của ai đó

12 (Q22-29) Suspended sentence trì hoãn hình phạt

12 (Q22-29) Probation sự giám sát bởi viên chức bên ngoài nhà tù

12 (Q22-29) Parole trả tự do có điều kiện cho ai đó trước thời hạn thụ án

12 (Q30) Habitual drunkard đối tượng thường xuyên sử dụng rất nhiều rượu bia

12 (Q30) Prostitute người thực hiện hành vi tình dục để đạt được thứ gì đó có
giá trị, chẳng hạn như tiền

12 (Q30) Procure đối tượng tìm kiếm gái mại dâm cho khách hàng

12 (Q30) Smuggle xuất hoặc nhập khẩu hàng hóa trái phép

12 (Q30) Gambling đánh cược để kiếm tiền

12 (Q30) Dependent đối tượng cần sự hỗ trợ từ một người khác, chẳng hạn như
trẻ em

12 (Q30) Alimony khoản tiền bị yêu cầu bồi thường sau ly thân hoặc ly hôn

12 (Q30) Misrepresent đưa thông tin sai lệch

12 (Q30) False không đúng

12 (Q30) Fraudulent sai

12 (Q30) Misleading đưa ra ý nghĩa sai lệch

12 (Q31-36) Removal làm cho ai đó rời khỏi đất nước

12 (Q31-36) Exclusion giữ cho một người ở bên ngoài lãnh thổ

12 (Q31-36) Rescission tước bỏ tư cách pháp nhân

12 (Q31-36) Deportation mệnh lệnh hợp pháp buộc một người nào đó phải rời khỏi
một quốc gia

12 (Q37-44) Deploy di chuyển đến một trạm công tác bên ngoài lãnh thổ

12 (Q37-44) Court-martial bị xét xử tại tòa án quân sự

12 (Q37-44) Administrative
separation

khai trừ khỏi quân ngũ không qua tòa án tố tụng
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12 (Q37-44) Discipline được đào tạo để tuân theo các quy tắc

12 (Q37-44) Discharge được rời quân ngũ

12 (Q37-44) Register đăng ký; điền tên một người vào danh sách

12 (Q37-44) Alien người đến từ một đất nước khác

12 (Q37-44) Draft bắt buộc đăng ký phục vụ trong quân ngũ

12 (Q37-44) Exemption được miễn một số điều kiện

12 (Q37-44) Desert rời khỏi quân ngũ khi chưa được phép

12 (Q45-50) Constitution tài liệu mô tả các luật lệ và nguyên tắc của chính phủ

12 (Q45-50) Oath of allegiance lời hứa trung thành với đất nước

12 (Q45-50) Bear arms mang theo súng cầm tay hoặc súng lục

12 (Q45-50) Noncombatant người không ra trận trong chiến tranh

12 (Q45-50) Civilian người không làm việc cho quân đội hoặc cảnh sát

12 (Q45-50) Penalty trừng phạt

12 (Q45-50) Perjury khai man dù đã tuyên thệ

13 Penalty trừng phạt

13 Authorized có quyền hạn được làm điều gì đó

13 Record thông tin dưới dạng viết

13 Entity tổ chức

13 Oath công khai hứa hẹn thực hiện điều gì

16 Swear hứa hẹn

16 Affirm xác nhận một sự việc là chính xác

16 Certify chính thức xác nhận một sự việc là chính xác

16 Penalty trừng phạt

16 Perjury khai man dù đã tuyên thệ

17 Renunciation chối bỏ một điều gì đó chính thức

17 Foreign từ một đất nước khác

17 Title địa vị

18 Ceremony sự kiện công khai chính thức dành cho lễ kỷ niệm
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18 Oath công khai hứa hẹn thực hiện điều gì

18 Allegiance trung thành

18 Renounce chối bỏ một điều gì đó chính thức

18 Abjure không thừa nhận hoặc từ chối điều gì

18 Fidelity trung thành với điều gì hoặc với ai đó

18 Mental reservation nghi ngờ hoặc cảm thấy không chắc chắn về việc gì đó

18 Evasion trốn tránh điều gì đó có chủ đích
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